PHỤ LỤC 2
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở/doanh nghiệp

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị:


- Địa chỉ: 


- Người phụ trách về môi trường: 


- Số điện thoại:………………… ………Fax 

- Giấy đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập và thời gian hoạt động:...............
……………………………………………………………………………………..

- Nguồn nguyên liệu sản xuất:...................................................................................

....................................................................................................................................
- Nhiên liệu sản xuất (liệt kê, ghi rõ số lượng):........................................................
- Nguyên liệu sản xuất (liệt kê, ghi rõ số lượng): ………………………………..

- Sản phẩm:................................................................................................................
- Công suất, lượng nước sử dụng:…….m3/ngày đêm.

- Tổng diện tích dự án (m2) ……………….., đất trồng cây xanh (m2) 

- Năm hoạt động chính thức: 

- Tổng số cán bộ công nhân: 

- Loại hình, công suất hoạt động của đơn vị (nêu công suất theo thiết kế được phê duyệt và công suất sản xuất theo thực tế ):


2. Tình hình chấp hành các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đề án BVMT; Kế hoạch BVMT; Số văn bản phê duyệt/ xác nhận (ghi số, ngày/tháng/năm, cơ quan phê duyệt): …………….
............................................................................................................................................
- Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án (nếu có) ghi rõ số, ngày/tháng/năm, cơ quan phê duyệt: 


- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: 

- Thực hiện giám sát môi trường định kỳ:.................................................................
- Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (số phí đã nộp, nộp đến ngày): ................................................................................................................................
3. Các loại chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh và biện pháp giảm thiểu:
- Nước sinh hoạt: Ước tính khoảng............................m3/ngày đêm.

+ Hệ thống xử lý (tóm tắt công nghệ xử lý):.............................................................
+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải:...........................................................................
·  Nước thải sản xuất: Ước tính  khoảng.................................m3/ngày đêm.

+ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất (tóm tắt công nghệ xử lý):...............................
+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải:...........................................................................
· Rác thải sinh hoạt: Ước tính khoảng...........................................kg/tháng.
+ Biện pháp thu gom và xử lý:...................................................................................
- Chất thải rắn sản xuất: Ước tính khoảng.......................... kg/tháng.

+ Biện pháp thu gom và xử lý:...................................................................................
- Chất thải nguy hại: Ước tính khoảng…………………….. tấn/năm
+ Các loại chất thải nguy hại:....................................................................................
............................................................................................................................................
+ Công tác thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải nguy hại:..........................................
............................................................................................................................................

+ Công tác báo cáo định kỳ về chất thải nguy hại của đơn vị:................................

....................................................................................................................................
- Về khí thải:

+ Khí thải phát sinh từ:..............................................................................................
+ Biện pháp xử lý:......................................................................................................
+ Nguồn phát sinh tiếng ồn:.......................................................................................
+ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:...............................................................................
............................................................................................................................................
4. Những nội dung mà cơ sở/doanh nghiệp đã khắc phục theo các kết luận kiểm tra trước đây:..........................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5. Đề xuất và kiến nghị của cơ sở/doanh nghiệp (nếu có):. ……………………
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
                                                                     ............, ngày..........tháng.........năm ………

   Chủ cơ sở/doanh nghiệp
                                                                                               (Ký tên đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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